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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Nữ Ngọc Diệp 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  ng Nguy n H ng  u n 

         2  Bà  r n        n      

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n     H  ng  i ng –          à án n  n 

d n  uyện Ng i  u n  t n  Hà   n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên tòa:  ng  r n   uốc H àn - Kiể  sát viên  

Ngày 18 t áng 6 n   2025  t i tr  s      án n  n d n  uyện Ng i  u n  

t n  Hà   n    t    s  t ẩ  công    i
 
v  án  ìn  sự t   l  số: 22/2025/TLST-

HS ngày 14 t áng 5 n   2025  t e   uyết đ n  đ   v  án r    t    số: 

23/2025/ Đ  S -HS ngày 04 t áng 6 n   2025 đối với b  cá : 

Họ và tên: Tr nh Quốc T; giới tín : N  ; tên gọi   ác: K ông; sin  ngày: 

09 t áng 7 n   2008  đến t  i điể  t ực  iện  àn  vi p    t i b  cá  16 tu i 

07 t áng 22 ngày , t i:  ã     uyện N, t n  Hà   n ; n i t   ng tr  và n i   

hiện t i:   ôn H   ã     uyện N, t n  Hà   n ; Quốc t ch: Việt N  ; D n t c: 

 in ;  ôn giá : K ông; Số t ẻ CCCD: 042208009637, cấp ngày: 17/02/2023  

n i cấp: C c Cản sát  LHC về TTXH - B  C; nghề nghiệp: L   đ ng tự do; 

trìn  đ  học vấn: Lớp 9/12; chức v   đảng p ái  đ àn t ể: K ông;  ọ và tên c  : 

Tr nh Ngọc H  sin  n   1977; Ng ề nghiệp: L   đ ng tự do; họ và tên  ẹ: Mai 

Th  B  sin  n   1987; ng ề nghiệp: L   đ ng tự d   đều t   ng tr  t i: t ôn H  

 ã     uyện N, t n  Hà   n ; anh, ch , em ru t: Có 03 ng  i, b  cá  là c n t ứ 

nhất; vợ  c n: C    có; tiền án  tiền sự  n  n t  n: K ông;  

B  cá  đ ợc áp d ng biện p áp ng n c ặn cấ  đi   ỏi n i c  tr   có  ặt t i 

p iên t à; 

-   i di n h p pháp cho    cáo Tr nh Quốc T: Bà Mai Th  B  sin  n  : 

1987  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, t n  Hà   n ; ng ề ng iệp: L   đ ng 

tự d   sđt: 0345 699 789  có  ặt t i p iên t à 
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-     i   o ch a cho    cáo Tr nh Quốc T: Bà Phan Ngọc T1   rợ gi p 

viên p áp l  c    rung t    rợ gi p p áp l  N à n ớc t nh H; có  ặt t i p iên 

t à 

-    h i:  

  C áu H àng K án  B1  sin  ngày: 10/11/2010  c  tr  t i: T  d n p ố G, 

th  trấn T, huyện N, t n  Hà   n ; 0367 022 078  có  ặt t i p iên t à; 

  Ng  i đ i diện  ợp p áp c   b    i H àng K án  B1:  ng Đặng V n 

T2  sin  n  : 1947  đ   c  : T  d n p ố G, th  trấn T, huyện N, t n  Hà   n   

v ng  ặt; 

  C áu Tr n Đức M  sin  ngày: 13/3/2010  n i c  tr : T  d n p ố H, th  

trấn T, huyện N, t n  Hà   n ; 038 269 7248  v ng  ặt 

  Ng  i đ i diện  ợp p áp c   b    i Tr n Đức M:  ng Nguy n V n H1  

sin  n  : 1960  đ   c  :   ôn Y   ã     uyện N, t n  Hà   n   v ng  ặt 

      i   o v  qu  n    i  ch h p pháp cho các    h i: C áu H àng 

K án  B2  c áu Tr n Đức M: Bà Nguy n Anh T3   rợ gi p viên p áp l  c   

 rung t    rợ gi p p áp l  N à n ớc t nh H; có  ặt t i p iên t à 

-     i có qu  n l i n hĩa vụ  iên quan:  

+ Anh Bùi An  D  sin  n  : 2005  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, t nh 

Hà   n ; 0329 752 232  v ng  ặt 

+ Anh Lê Đ i D1  sin  n  : 1989  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, t nh 

Hà   n ; 0962 606 567  v ng  ặt 

+ Anh P  n Đìn  P  sin  n  : 1990  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, 

t n  Hà   n ; 0865 882 188  v ng  ặt 

   ng Tr nh Ngọc H  sin  n  : 1977  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, 

t n  Hà   n ; 0972 083 243  v ng  ặt 

  Bà Võ     P1  sin  n  : 1972  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, t nh 

Hà   n ; 0819 235 558  v ng  ặt 

  C   Nguy n Th  T4  sin  n  : 1995  n i c  tr :   ôn Y   ã     uyện N, 

t n  Hà   n ; 0962 671 415  v ng  ặt 

   ng Đin  An   5  sin  n  : 1979  n i c  tr :   ôn     ã     uyện N, 

t n  Hà   n ; 0978 905 060  v ng  ặt 

   ng Tr n Thanh H2  sin  n  : 1974  n i c  tr :   ôn E   ã     uyện N, 

t n  Hà   n ; 0822 310 678  v ng  ặt 

  C áu Tr nh Trọng T6  sin  n  : 2011  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện 

N, t n  Hà   n   v ng  ặt 

- Đ i diện  ợp p áp c   c áu Tr nh Trọng T6: Bà Mai Th  B  sin  n  : 

1987  n i c  tr :   ôn H   ã     uyện N, t n  Hà   n ; 0345 699 789  có  ặt 

t i p iên t à 
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-     i   m ch n : 

  C áu Nguy n P  n Đức M1  sin  ngày: 14/5/2010  n i c  tr :   ôn Y  

 ã     uyện N, t n  Hà   n ; 038 725 9760  v ng  ặt  

  Đ i diện  ợp p áp c   c áu Nguy n P  n Đức M1: Bà Phan Th  H3  

sin  n  : 1988  n i c  tr :   ôn Y   ã     uyện N, t n  Hà   n   v ng  ặt 

NỘI DUNG V  ÁN 

  e  các tài liệu có tr ng    s  v  án và di n biến t i p iên t    n i dung 

v  án đ ợc tó  t t n   s u:  

Khoảng 10 gi  ngày 01/3/2025  Tr nh Quốc T đi  e  áy biển kiểm 

s át38 1 - 5405    ợn c a mự là c   Nguy n Th  T4  đến c ù  V thu c t ôn 

Y   ã     uyện N để lấy chiếc  e  áy biển kiể  s át38N-008.92 c   gi  đìn   

d  tr ớc đó Tr nh Trọng T6 (em trai c a T) s  d ng đi  ọc  đ ng g i t i c ù  V. 

K i đến c ù   T tì  đ ợc chiếc  e  áy biển kiể  s át 38N-008.92 c   gi  đìn  

 ìn  đ ng dựng t i s n c ù   đ ng th i qu n sát  ung qu n   t ấy m t số xe 

 áy điện cũng đ ng dựng t i s n c ù   tr ng đó có  e  áy biển kiể  s át 38AN 

- 059.34 c   c áu H àng K án  B1  sin  n   2010   à   ông có  i trông c i  

T nảy sin    đ nh tr m c p tài sản. T đi l i g n  dùng t y    cốp xe 38AN - 

059.34, lấy tr m 02 chiếc điện tho i di đ ng   r ng đó  01 c iếc điện tho i n ãn 

hiệu Iphone 12 c   c áuBằng và 01 c iếc điện tho i Iphone X c   c áu Tr n 

Đức M  sin  n   2010   bỏ và  t i qu n r i điều khiển  e  áy 38N-008.92 c a 

gi  đìn   ìn  r i khỏi c ù  V. Sau khi lấy tr m, T đ   c iếc điện tho i Iphone 

12 đến c    àng  u  bán  s a chữ  điện tho i D  ng M bile   t ôn H   ã    

huyện N, do Lê Đ i D1 là  c   và c iếc điện tho i Ip  ne   đến c    àng  u  

bán  s a chữ  điện tho i P ùng   ảo   t ôn     ã     uyện N do P  n Đìn  P 

là  c    để t uê bẻ   ó  iCl ud c a 02 chiếc điện tho i nói trên  S u   i bẻ 

  ó    ng  T bán c iếc điện tho i Iphone 12 cho Bùi An  D  sin  n   2005  tr  

t i t ôn H   ã     uyện N với giá 3 300 000 đ ng  tr ng đó  D trực tiếp đ   c   

T 800 000 đ ng  c n 2 500 000 đ ng t ì D thay T trả tiền bẻ   ó  iCl ud c   Lê 

Đ i D1). T trả cho P  n Đìn  P 400 000 đ ng tiền t uê bẻ   ó  iCl ud  c n l i 

400 000 đ ng tiêu  ài cá n  n  ết  C n c iếc điện tho i Iphone X, T để l i s  

d ng là  p   ng tiện liên l c cá n  n  Đến ngày 07/3/2025  c áu M p át  iện T 

đ ng s  d ng chiếc điện tho i c    ìn  b  mất tr    nên đã đ i l i và trìn  bá  

với Công  n  ã  , huyện Nghi Xu n.  

T i Kết luận đ n  giá tài sản số 12/KL-HĐĐ  S ngày 18/3/2025 c a H i 

đ ng đ n  giá tài sản huyện Nghi Xu n, kết luận: 

+ 01 chiếc điện tho i di đ ng n ãn  iệu Ip  ne     àn  ìn  cảm ứng, vỏ 

 àu tr ng  có số I ei là 35672108853033 đ n  giá 3 000 000 đ ng (Ba triệu 

đ ng chẵn); 
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  01 điện tho i n ãn  iệu Iphone 12, vỏ  àu   n  lá   àn  ìn  cảm ứng, 

có số sê-ri: D 3H34620D V  đ n  giá 8 000 000 đ ng  tá  triệu đ ng chẵn).  

T ng giá tr  tài sản b  cá  đã c iế  đ  t đ ợc c a 02 b  h i là 11 000 000 

đ ng     i m t triệu đ ng chẵn). 

* Việc thu giữ, t m giữ đ  vật, x  l  vật chứng: 

Thu giữ 02 chiếc điện tho i di đ ng   r ng đó  01 c iếc điện tho i n ãn 

hiệu Iphone 12, vỏ  àu   n  lá  có sô sê-ri: D 3H34620D V  đã qu  s  d ng 

(thu giữ từ Bùi Duy A  và 01 điện tho i n ãn  iệu Iphone X, vỏ  àu tr ng, số 

IMEI: 35672108853033  đã qu  s  d ng (thu giữ từ Tr n Đức M nh). Hiện 02 

chiếc điện tho i nói trên đã đ ợc trả l i c   các b  h i. Trong đó  H àng K án  

B1, chiếc điện tho i Ip  ne 12 và Tr n Đức M, chiếc Iphone X. 

* Trác  n iệ  d n sự: B  cá  Tr nh Quốc T đã tác đ ng mẹ là bà Mai Th  

B b i t   ng cho b  h i Tr n Đức M số tiền 1 000 000 đ ng  d  điện tho i b  

hỏng  và ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n Bùi An  D số tiền 3.300.000 

đ ng. Hiện c áu B1, M và Bùi An  D   ông yêu c u gì t ê  và các b  h i đều 

có đ n  in giảm nhẹ  ìn  p  t cho b  cá     i C  qu n điều tra, b  cá  đã t àn  

khẩn khai nhận  àn  vi p  m t i c    ìn   

Hàn  vi c    r n   uốc   đã b  Viện  iể  sát n  n d n  uyện Ng i 

 u n  t n  Hà   n  truy tố t i Cá  tr ng số 22/C -VKS-N  ngày 14/5/2025 về 

t i d n   Trộm c p t i s n  quy đ nh t i    ản 1 Điều 173 B  luật Hìn  sự. 

  i p iên t    đ i diện Viện  iể  sát giữ nguyên quyết đ n  truy tố và đề 

ng   H i đ ng   t   : Áp d ng    ản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1     ản 2 

Điều 51  Điều 38  Điều 65  90  91  101 B  luật  ìn  sự x  ph t b  cá  từ 06 đến 

09 t áng tù c      ng án tre   t  i gi n t   t ác  từ 12 đến 18 t áng tín  từ 

ngày tuyên án s  t ẩ  về t i   r m c p tài sản”  Án p í và quyền   áng cá  

t ực  iện t e  quy đ n  c   p áp luật  

  i p iên t à  b  cá   b    i   ông tr n  luận.  

Ng  i bà  c ữ  c   b  cá   r n   uốc     ông tr n  luận về t i d n   

điều luật áp d ng  Đề ng   H i đ ng   t     e    t tín  b t p át   i b  cá  t ực 

 iện t i p     n  n t  n tốt    i p    t i c    đ  18 tu i  n ận t ức p áp luật 

  n c ế để áp d ng Điều 54 B  luật Hìn  sự    p  t b  cá  d ới  ức t ấp n ất 

c     ung  ìn  p  t đ ợc áp d ng  t ể  iện tín  n  n đ   c   p áp luật  ìn  sự 

Việt N    

Ng  i bả  vệ quyền lợi íc   ợp p áp c   các b    i   ông tr n  luận về 

qu n điể  luận t i c   Viện  iể  sát  đề ng   H i đ ng   t    đán  giá   ác  

qu n tín  c ất  đ ng c     ác  t ể     p    c   t i p    trên c  s  c n n  c 

đến lợi íc   ợp p áp c   các b    i cũng là n ững ng  i c    đ  18 tu i để áp 

d ng  ìn  p  t đ  r n đe  giá  d c đối với b  cá  cũng n   p  ng ngừ  các l  i 

t i p    nói c ung  
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  i l i nói s u cùng  b  cá  n ận t ức đ ợc  ức đ   tín  c ất   ậu quả 

 àn  vi p    t i đã t ực  iện   in đ ợc    ng sự     n   ng c   p áp luật    

p  t b  cá   ức án n ẹ n ất để có c    i sớ  tr  về c    l  c   gi  đìn   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  s  n i dung v  án  c n cứ và  các tài liệu tr ng    s  v  án đã 

đ ợc tr n  t ng t i p iên t    H i đ ng   t    n ận đ n  n   s u: 

[1] Về  àn  vi  quyết đ n  tố t ng c   c  qu n điều tra Công  n  uyện N, 

t n  Hà   n   Viện  iể  sát n  n d n  uyện Ng i  u n  t n  Hà   n  tr ng quá 

trìn  điều tr   truy tố đã t ực  iện đ ng về t ẩ  quyền  trìn  tự  t   t c t e  quy 

đ n  c   B  luật  ố t ng  ìn  sự    i p iên t    b  cá   n ững ng  i t    gi  tố 

t ng   ông  i có    iến   ặc   iếu n i gì về  àn  vi  quyết đ n  c   c  qu n 

tiến  àn  tố t ng  ng  i tiến  àn  tố t ng  D  đó  các  àn  vi  quyết đ n  tố 

t ng c   c  qu n tiến  àn  tố t ng  ng  i tiến  àn  tố t ng đã t ực  iện đều 

đ ng và  ợp p áp  

[2]   i p iên t    b    i  c áu  r n Đức M   ng  i đ i diện  ợp p áp c   

c áu  r n Đức M  ng  i có quyền lợi  ng    v  liên qu n  ng  i đ i diện  ợp 

p áp c   ng  i có quyền lợi  ng    v  liên qu n  ng  i là  c ứng v ng  ặt  

  ông có l  d     t t ấy  quá trìn  giải quyết v  án n ững ng  i này đã có l i 

   i t i    s   sự v ng  ặt c    ọ   ông g y tr  ng i c   việc   t    nên H i 

đ ng   t    quyết đ n  tiến  àn    t    v ng  ặt t e  quy đ n  t i    ản 1 

Điều 292     ản 1 Điều 293 c   B  luật  ố t ng  ìn  sự  

[3]  uá trìn  điều tr  và t i p iên t   s  t ẩ   b  cá   r n   uốc      i 

n ận  àn  vi đã t ực  iện đ ng n   n i dung cá  tr ng truy tố  L i    i n ận t i 

c   b  cá  p ù  ợp với biên bản tiếp n ận ngu n tin về t i p     biên bản g i 

l i    i  biên bản truy tì  vật c ứng   ết luận giá  đ nh cũng n   các tài liệu  

c ứng cứ   ác có tr ng    s  v  án  H i đ ng   t    có đ  c  s   ết luận: Và  

khoảng   n 10 gi  ngày 01/3/2025  Tr nh Quốc T lợi d ng s     c   c   s   ữu 

đã l n l t lấy tr m 02 chiếc điện tho i di đ ng c   c áu H àng K án  B1 và 

Tr n Đức M  đều sin  n   2010  bỏ trong cốp  e  áy dựng t i c ù  V thu c 

t ôn Y   ã X, huyện N, t n  Hà   n   S u đó  T bán điện t   i Ip  ne 12 lấy 

tiền tiêu  ài  c n điện t   i Ip  ne   để l i s  d ng t ì b  p át  iện. T ng tr  giá 

tài sản Tr nh Quốc T chiế  đ  t c a 02 b  h i là 11 000 000 đ ng     i m t 

triệu đ ng). 

[4]  Hàn  vi c    r n   uốc   đ  yếu tố cấu t àn  t i   r   c p tài sản”  

  i p    và  ìn  p  t đ ợc quy đ n  t i    ản 1 Điều 173 B  luật Hìn  sự  D  

đó  Cá  tr ng truy tố c   Viện  iể  sát n  n d n  uyện Ng i  u n là đ ng 

ng  i  đ ng t i  đ ng p áp luật  

 [5] B  cá    ông b  áp d ng tìn  tiết t ng nặng trác  n iệ   ìn  sự; đ ợc 

áp d ng các tìn  tiết giả  n ẹ trác  n iệ   ìn  sự: Ng  i ph m t i tự nguyện 
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b i t   ng thiệt h i; ph m t i l n đ u và t u c tr  ng hợp ít ng iê  trọng; 

t àn    ẩn    i bá    n n n  ối cải; các b  h i có đ n  in giảm nhẹ  ìn  p  t 

quy đ n  t i các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  luật Hìn  sự. 

[6] Về  ìn  p  t: Hàn  vi c   Tr nh Quốc T     p    quyền s   ữu  ợp 

p áp về tài sản c   cá n  n đ ợc p áp luật  ìn  sự bả    , là   ất  n nin  trật 

tự t i đ   p   ng  ản     ng  ấu đến đ i sống  ã   i. B  cá    ông b  áp d ng 

tìn  tiết t ng nặng trác  n iệ   ìn  sự; có 03 tìn  tiết giả  n ẹ trác  n iệ  

 ìn  sự quy đ n  t i    ản 1 Điều 51 B  luật Hìn  sự; n  n t  n tốt  n i c  tr  

rõ ràng    i t ực  iện  àn  vi p    t i c    đ  18 tu i    i p iên t à  ng  i 

bà  c ữ  c   b  cá  đề ng   H i đ ng   t    áp d ng Điều 54 B  luật Hìn  sự 

c   b  cá    uy n iên    t t ấy  ặc dù tu i đ i c n trẻ n  ng b  cá    ông 

c    l   ọc tập  tu d  ng đ   đức  à sớ  t ực  iện  àn  vi trái p áp luật  giá 

tr  tài sản b  cá  c iế  đ  t lớn  11 triệu đ ng   D  đó    ông c ấp n ận đề ng   

c   Ng  i bà  c ữ   x  ph t b  cá  06 t áng tù n  ng c      ng án tre  n   đề 

ngh  c   đ i diện Viện kiể  sát là p ù  ợp và đ ng p áp luật  

[7] Về  ìn  p  t b  sung: B  cá  c    đ  18 tu i nên H i đ ng   t    

  ông áp d ng  ìn  p  t b  sung đối với b  cá   

[8] Về trác  n iệ  d n sự: B  cá  đã b i t   ng và trả l i tài sản c   b  

  i; b    i   ông có yêu c u   ác đối với b  cá   D  đó  H i đ ng   t     i n 

  t   

[9] Trong v  án có Bùi An  D là ng  i trực tiếp mua chiếc điện tho i n ãn 

hiệu Iphone 12 (do Tr nh Quốc T lấy tr m c a b  h i H àng K án  B1); Lê Đ i 

D1 và P  n Đìn  P là n ững ng  i đ ợc T t uê bẻ   ó  Icl ud   uy n iên  quá 

trìn  điều tr   ác đ nh D, D1 và P đều   ông biết điện tho i là d  p  m t i  à 

có nên C  qu n điều tra Công  n t nh H   ông  e    t trác  n iệ   ìn  sự là 

đ ng p áp luật  

- Chiếc  e  áy biển kiể  s át 38 1-5405 thu c s  hữu c a ch  Nguy n 

Th  T4 (mự c a T) và c iếc  e  áy biển  iể  s át 38AN-008.92 thu c s  hữu 

c   ông Tr nh Ngọc H  bố c a T  đều là p   ng tiện do Tr nh Quốc T s  d ng 

thực hiện  àn  vi tr m c p tài sản   uy n iên  c   T4  ông H   ông biết việc này 

nên C  qu n điều tra Công  n t nh H   ông t u giữ  e  áy và   ông  e    t 

trác  n iệ   ìn  sự đối với ch  T4 và ông H là đ ng p áp luật   

[10]  Về án p í: B  cá  p ải c  u án p í  ìn  sự s  t ẩ  t e  quy đ n   

[11] Về quyền   áng cá : B  cá   đ i diện  ợp p áp c   b  cá   ng  i bà  

c ữ  c   b  cá ; b    i  ng  i đ i diện  ợp p áp c   b    i  ng  i bả  vệ quyền  

lợi íc   ợp p áp c   b    i; ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n  ng  i đ i 

diện  ợp p áp c   ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n có quyền   áng cá  

bản án t e  quy đ n  t i Điều 331 và Điều 333 c   B  luật  ố t ng  ìn  sự  

Vì các  ẽ trên  



7 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n cứ các Điều 45; 46;    ản 1 Điều 292     ản 1 Điều 293  các Điều 

260; 268; 269; 326 B  luật  ố t ng  ìn  sự; 

- Áp d ng    ản1 Điều 173; điể  b  i  s    ản 1     ản 2 Điều 51; Điều 

38  Điều 65  Điều 90  91  101  B  luật Hìn  sự:  

1. uyên bố b  cá   r n   uốc   p    t i  Trộm c p t i s n . 

   p  t Tr nh Quốc T 06  sáu  t áng tù c      ng án tre   t  i gi n t   

t ác  12     i   i  tín  từ ngày tuyên án s  t ẩ    

- Hìn  p  t b  sung: K ông áp d ng  ìn  p  t b  sung là p  t tiền đối với 

b  cá   

Giao b  cá  Tr nh Quốc T cho Ủy b n n  n d n  ã  , huyện N, t n  Hà 

  n  và gi  đìn  các b  cá  quản l   giá  sát  giá  d c trong th i gian th  t ác   

 r ng tr  ng hợp ng  i đ ợc    ng án tre  t  y đ i n i c  tr  t ì t ực 

hiện t e  quy đ nh t i Điều 68, khoản 3 Điều 92 Luật   i  àn  án  ìn  sự. 

Ng  i đ ợc    ng án tre    ông đ ợc xuất cảnh trong th i gian th  t ác   

Trong th i gian th  t ác   ng  i đ ợc    ng án tre  cố   vi p    ng    v  

02 l n tr  lên t ì     án có t ể quyết đ nh bu c ng  i đ ợc    ng án tre  p ải 

chấp  àn   ìn  p  t tù c a bản án đã c      ng án tre   

3. Về án p í: Áp d ng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 B  luật Tố t ng 

 ìn  sự; điể    Điều 3;    ản 1 Điều 6;    ản 1     ản 3 Điều 21  điểm a, c 

khoản 1 Điều 23 Ngh  quyết 326/2016/UB V H14 ngày 30/12/2016 c a Uỷ 

b n     ng v  Quốc h i quy đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản l  và 

s  d ng án p í và lệ p í     án: Bu c các b  cá  Tr nh Quốc T phải ch u 

200 000    i tr   ng ìn  đ ng án p í  ìn  sự s  t ẩm.  

4. Về quyền   áng cá  đối với bản án: Áp d ng các Điều 331  333 c   B  

luật  ố t ng  ìn  sự:  

B  cá   ng  i đ i diện  ợp p áp c   b  cá   ng  i bà  c ữ ; b    i  c áu 

H àng K án  B1  có  ặt t i p iên t   có quyền   áng cá  bản án này lên   à 

án cấp trên tr ng t  i h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án s  t ẩm. 

B    i và ng  i đ i diện  ợp p áp c   b    i  c áu Tr n Đức M   ng  i có 

quyền lợi ng    v  liên qu n  ng  i đ i diện c   ng  i có quyền lợi ng    v  

liên qu n v ng  ặt t i p iên t à có quyền   áng cá  p  n bản án có liên qu n 

đến quyền lợi  ng    v  c    ìn  tr ng t  i h n 15 ngày  ể từ ngày n ận đ ợc 

bản án   ặc bản án đ ợc niê  yết  

Án    công    i s  t ẩ  có  ặt b  cá   ng  i đ i diện  ợp p áp c   b  

cá   ng  i bà  c ữ ; b    i  c áu H àng K án  B1 ; v ng  ặt b    i và ng  i 

đ i diện  ợp p áp c   b    i  c áu Tr n Đức M   ng  i có quyền lợi ng    v  

liên qu n  ng  i đ i diện c   ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n  
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Nơi nhận: 
- TAND t n  Hà   n   p  ng K NV& HAHS ; 
- VKSND t n  Hà   n ; 
- VKS, Chi c c  HADS    Ng i  u n; 
- C  qu n CSĐ  CA t n  H ; 
- B  cá ;  
- B    i; 
- Ng  i có  LNVL ; 
- Đ i diện HP c   b  cá   BH  NC LNVL ; 
- Ng  i bà  c ữ ; 
- Ng  i bả  vệ  LIHP c   b    i; 
- Công  n  ã  u n Yên; 
- UBND  ã  u n Yên; 
- L u: HSVA  VP  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã k  đóng dấu) 

 

 

 

 

Lê Nữ Ngọc Diệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Về quyền   áng cá : B  cá   đ i diện  ợp p áp c   b  cá   ng  i bà  

c ữ  c   b  cá ; b    i  ng  i đ i diện  ợp p áp c   b    i  ng  i bả  vệ quyền  

lợi íc   ợp p áp c   b    i; ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n  ng  i đ i 

diện  ợp p áp c   ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n có quyền   áng cá  

bản án t e  quy đ n  t i Điều 331 và Điều 333 c   B  luật  ố t ng  ìn  sự  

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 



9 

 

- C n cứ các Điều 45; 46;    ản 1 Điều 292     ản 1 Điều 293  các Điều 

260; 268; 269; 326 B  luật  ố t ng  ìn  sự; 

- Áp d ng    ản1 Điều 173; điể  b  i  s    ản 1     ản 2 Điều 51; Điều 

38  Điều 65  Điều 90  91  101  B  luật Hìn  sự:  

1. uyên bố b  cá   r n   uốc   p    t i  Trộm c p t i s n . 

   p  t Tr nh Quốc T 06  sáu  t áng tù c      ng án tre   t  i gi n t   

t ác  12     i   i  t áng tín  từ ngày tuyên án s  t ẩ    

- Hìn  p  t b  sung: K ông áp d ng  ìn  p  t b  sung là p  t tiền đối với 

b  cá   

Giao b  cá  Tr nh Quốc T cho Ủy b n n  n d n  ã  , huyện N, t n  Hà 

  n  và gi  đìn  các b  cá  quản l   giá  sát  giá  d c trong th i gian th  t ác   

 r ng tr  ng hợp ng  i đ ợc    ng án tre  t  y đ i n i c  tr  t ì t ực 

hiện t e  quy đ nh t i Điều 68, khoản 3 Điều 92 Luật   i  àn  án  ìn  sự. 

Ng  i đ ợc    ng án tre    ông đ ợc xuất cảnh trong th i gian th  t ác   

Trong th i gian th  t ác   ng  i đ ợc    ng án tre  cố   vi p    ng    v  

02 l n tr  lên t ì     án có t ể quyết đ nh bu c ng  i đ ợc    ng án tre  p ải 

chấp  àn   ìn  p  t tù c a bản án đã c      ng án tre   

3. Về án p í: Áp d ng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 B  luật Tố t ng 

 ìn  sự; điể    Điều 3;    ản 1 Điều 6;    ản 1     ản 3 Điều 21  điểm a, c 

khoản 1 Điều 23 Ngh  quyết 326/2016/UB V H14 ngày 30/12/2016 c a Uỷ 

b n     ng v  Quốc h i quy đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản l  và 

s  d ng án p í và lệ p í     án: Bu c các b  cá  Tr nh Quốc T phải ch u 

200 000    i tr   ng ìn  đ ng án p í  ìn  sự s  t ẩm.  

4. Về quyền   áng cá  đối với bản án: Áp d ng các Điều 331  333 c   B  

luật  ố t ng  ìn  sự:  

B  cá   ng  i đ i diện  ợp p áp c   b  cá   ng  i bà  c ữ ; b    i  c áu 

H àng K án  B1  có  ặt t i p iên t   có quyền   áng cá  bản án này lên   à 

án cấp trên tr ng t  i h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án s  t ẩm. 

B    i và ng  i đ i diện  ợp p áp c   b    i  c áu Tr n Đức M   ng  i có 

quyền lợi ng    v  liên qu n  ng  i đ i diện c   ng  i có quyền lợi ng    v  

liên qu n v ng  ặt t i p iên t à có quyền   áng cá  p  n bản án có liên qu n 

đến quyền lợi  ng  a v  c    ìn  tr ng t  i h n 15 ngày  ể từ ngày n ận đ ợc 

bản án   ặc bản án đ ợc niê  yết  

Án    công    i s  t ẩ  có  ặt b  cá   ng  i đ i diện  ợp p áp c   b  

cá   ng  i bà  c ữ ; b    i  c áu H àng K án  B1 ; v ng  ặt B    i và ng  i 

đ i diện  ợp p áp c   b    i  c áu Tr n Đức M   ng  i có quyền lợi ng    v  

liên qu n  ng  i đ i diện c   ng  i có quyền lợi ng    v  liên qu n  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN  

 CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

N    n H n  Q  n T  n Th  Th nh T   Lê Nữ N ọc Diệp 

 

 

 


